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Số: 130 /2013/TTLT-BTC-BGDĐT 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2013 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 

17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo giảng 
viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng 

giai đoạn 2010 - 2020" 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho 
các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020 " 

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 
911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 
"Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai 
đoạn 2010 - 2020" như sau: 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn quản lý tài chính đối với Đề án "Đào tạo 
giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đăng giai đoạn 
2010-2020" theo quy định tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 
năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án 911). 

2. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các trường đại học, cao đẳng, 
cơ quan, đơn vị và cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ triên 
khai dào tạo theo Đề án 911; các cá nhân được tuyên chọn đào tạo nghiên cứu 
sinh theo Đề án 911 



Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án 911: 

1. Ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ cho các trường đại học và các cơ 
sở đào tạo được giao nhiệm vụ đào tạo theo Đề án 911 căn cứ trên số lượng 
nghiên cứu sinh (NCS) được tuyến sinh và đào tạo theo đúng đối tượng, 
ngành nghề trong khuôn khổ chỉ tiêu đào tạo được cơ quan có thẩm quyền 
giao và mức chi đào tạo được quy định tại Thông tư này. 

2. Nguồn thu học phí đào tạo: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ đào 
tạo theo Đề án 911 căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 
tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 (Nghị định 49) 
và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để quy định mức học phí phù 
họp với từng chuyên ngành đào tạo. 

3. Các nguồn thu hợp pháp khác. 

Chương II 
NỘI DUNG, MỨC CHI 

Điều 3. Quy định về quản lý tài chính đối vói phương thức đào tạo 
toàn thời gian ở nước ngoài: 

1. Về mức thu học phí: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mức thu học phí trên cơ sở vận dụng 
mức thu học phí đối với đào tạo trình độ tiến sĩ trong nước theo quy định tại 
Nghị định 49. 

Từ năm 2014, NCS trúng tuyển của Đề án 911 có trách nhiệm đóng học 
phí trước khi được cử đi đào tạo ở nước ngoài cho Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý lưu học sinh) 1 lần đối với toàn bộ thời 
gian học tập ở nước ngoài. Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi vào Kho bạc nhà nước 
số thu học phí theo quy định và được sử dụng số thu học phí để trang trải cho 
các nhiệm vụ quản lý, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án hàng năm và 
cả giai đoạn. Hằng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo lập dự toán các nội dung chi 
từ nguồn thu học phí của Đề án gửi Bộ Tài chính thẩm định trước khi thực 
hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nộp NSNN đối với số thu học phí của 
phương thức đào tạo nước ngoài còn lại sau khi trừ đi các khoản chi phí quản 
lý, tổng kết Đề án. 

2. Về nội dung và mức chi đào tạo: 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-
BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ cấp phát và quản lý 
kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn NSNN 
và Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15 tháng 
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12 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao 
sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG 
và các quy định bổ sung sửa đổi (nếu có). 

3. Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xác định rõ nhu 
cầu số lượng NCS đào tạo đối với từng ngành nghề đào tạo của năm kế hoạch, 
chi tiết đến từng quốc gia gửi NCS đào tạo (chi tiết theo số NCS đang học, số 
NCS sẽ nhập học mới, số NCS sẽ học xong về nước) và căn cứ các mức thu 
và nội dung mức chi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 của Điều này để xây 
dựng dự toán thực hiện Đề án 911 trong năm kế hoạch gửi Bộ Tài chính làm 
căn cứ tống họp, bố trí dự toán kinh phí. 

Điều 4. Quy định về quản lý tài chính đối vói NCS và cơ sở đào tạo 
NCS của Đề án 911 theo phương thức đào tạo toàn thòi gian ở trong 
nước 

1. Về mức thu học phí: 

Căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu phát triển của ngành đào tạo và phương 
thức đào tạo (đào tạo toàn bộ thời gian ở trong nước hoặc đào tạo phối họp), 
căn cứ vào Nghị định 49 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; cơ 
sở đào tạo được giao nhiệm vụ đào tạo NCS của Đề án 911 được chủ động 
xây dựng mức học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo. Trong đó: 

- Các cơ sở đào tạo trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương xây dựng 
mức thu học phí báo cáo Bộ ngành chủ quản để tổng hợp lấy ý kiến thống 
nhất bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện. 

- Các cơ sở đào tạo thuộc địa phương quản lý xây dựng mức học phí 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho 
phép trước khi thực hiện. 

NCS của Đề án 911 có trách nhiệm đóng đầy đủ học phí cho cơ sở đào 
tạo theo định kỳ hàng tháng (tối đa không quá 10 tháng/năm); trường hợp 
NCS tự nguyện, cơ sở đào tạo có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm 
học. Trong trường hợp tổ chức theo học chế tín chỉ, cơ sở đào tạo thực hiện 
quy đổi để thu học phí theo tín chỉ nhưng tổng số học phí thu theo tín chỉ của 
cả khóa học không được vưọt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu 
thu theo năm học. 

Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm thực hiện Quy chế công khai mức thu 
học phí của cả khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi vào 
Kho bạc Nhà nước số thu học phí theo quy định. 

2. Về mức kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước: 

NSNN hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ thực 
hiện Đề án 911 tính trên số NCS thực tế nhập học trong khuôn khổ chỉ tiêu 
đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao và mức chi đối với từng chuyên 
ngành dào tạo. Mức cụ thể như sau: 
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- Đối với nhóm ngành y dược: 16 triệu đồng/NCS/năm; 

- Đối với nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nông, 
lâm, thủy sản, the dục thể thao, nghệ thuật: 14 triệu đồng/NCS/năm; 

- Đối với nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, khách sạn, du lịch 
và nhóm ngành khác (nằm ngoài các nhóm ngành trên): 10 triệu 
đồng/NCS/năm. 

Thời gian hỗ trợ: Tối đa không quá 3 năm/NCS. 

3. Ngoài mức kinh phí NSNN hỗ trợ cho các cơ sở đào tạo nêu trên, để 
khuyến khích nâng cao chất lượng đào tạo, NSNN sẽ hỗ trợ thêm 1 khoản 
kinh phí theo mức quy định tại Khoản 2 Điều này (tương ứng theo từng 
chuyên ngành đào tạo) để các cơ sở đào tạo hồ trợ trực tiếp cho các NCS đang 
học có kết quả học tập tốt (đáp ứng tối thiếu các điều kiện về kết quả học tập, 
nghiên cứu theo quy định hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Thông tư này) thực 
hiộn các nội dung sau: 

- Đăng bài báo khoa học trong nước hoặc quốc tế; 

- Khảo sát trong nước, thực hành, thí nghiệm phục vụ đề tài nghiên 
cứu; 

- Tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế và đi thực tập ngắn hạn ở nước 
ngoài: Tổng số NCS được cử đi tối đa không quá 25% số NCS của Đề án 911 
đang học tại cơ sở đào tạo (Nội dung và mức chi vận dụng theo quy định hiện 
hành của Nhà nước về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi 
công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN bảo đảm kinh phí). 

Thời gian hỗ trợ: Trong thời gian NCS học tại cơ sở đào tạo (không quá 
3 năm). 

Ngoài nguồn hỗ trợ từ NSNN, các cơ sở đào tạo có thể huy động thêm 
từ các nguồn đóng góp, huy động hợp pháp khác từ người học, cơ quan cử 
NCS đi học theo nguyên tắc đồng thuận. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm căn cứ 
vào các quy định về yêu cầu đào tạo NCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các 
quy định tại Thông tư này để xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí và quy chế hỗ trợ 
dối với các NCS đáp ứng các điều kiện đế được nhận hỗ trợ theo các nội dung 
nêu trên và thông báo công khai. 

4. Phương thức hỗ trợ kinh phí từ NSNN cho cơ sở đào tạo được giao 
nhiệm vụ đào tạo theo Đề án 911: 

a) Đối với năm đầu được giao nhiệm vụ đào tạo: 

Căn cứ theo danh sách, số lượng NCS đã trúng tuyến và theo học thực 
tế tại các cơ sở đào tạo đối với từng chuyên ngành đào tạo, không vượt quá 
chỉ tiêu đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ hàng năm (có 
xác nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo), NSNN thực hiện hỗ trợ kinh phí trực 
tiếp cho cơ sở đào tạo theo số lượng NCS thực tế và mức chi quy định tại 
Khoản 2, Khoản 3 của Điều này. 
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b) Đối với các năm tiếp theo: 

Căn cứ theo danh sách, số lượng NCS đang theo học tại cơ sở đào tạo 
và số NCS mới trúng tuyến, theo học thực tế, NSNN tiếp tục hỗ trợ cho số 
NCS đang học và số nhập học mới theo mức chi quy định tại Khoản 2, Khoản 
3 của Điều này. 

Để số lượng NCS tuyển mới hàng năm phù hợp với khả năng cân đối 
của NSNN, tổng số lượng tuyến mới hàng năm tối đa không vượt quá 30% số 
NCS thực tế đã trúng tuyến năm trước liền kề (tính từ mốc chỉ tiêu thực hiện 
của năm 2013). Căn cứ vào thực tế triển khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều 
chỉnh và giao chỉ tiêu tuyển mới tại các cơ sở đào tạo đảm bảo không vượt 
quá tổng chỉ tiêu được tuyến mới hàng năm của Đề án 911. 

5. Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí: 

a) Căn cứ vào nguồn kinh phí được sử dụng của Đề án 911, các chế độ 
chi tiêu tài chính hiện hành và các quy định tại Thông tư này, người đứng đầu 
các cơ sở đào tạo có trách nhiệm ban hành hoặc sửa đối, bổ sung quy chế chỉ 
tiêu nội bộ về đào tạo NCS của Đề án 911 và công khai trong đơn vị. 

b) Nội dung quy chế chi tiêu nội bộ về đào tạo NCS của Đề án 911 cần 
bao gồm các nội dung như: Chi thù lao giảng dạy và hướng dẫn NCS của Đề 

án (hoặc thuê giảng viên trong nước hoặc nước ngoài, nếu có); chi biên 
soạn/hoàn chỉnh chương trình, giáo trình; chi hội đồng chấm chuyên đề, phản 
biện đề tài, hội đồng bảo vệ luận án và các nội dung khác có liên quan); chi 
hỗ trợ NCS đăng bài báo trong nước, quốc tế; chi hỗ trợ NCS thực hiện khảo 
sát trong nước, thực hành, thí nghiệm phục vụ đề tài nghiên cứu; chi hỗ trợ 
đối với NCS tham dự hội nghị, hội thảo và thực tập ngắn hạn ở nước ngoài; 
chi cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện và các khoản 
chi khác có liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo NCS đảm bảo chất lượng 
đào tạo theo yêu cầu của Đề án 911. 

c) Dự toán kinh phí NSNN hỗ trợ cho các cơ sở đào tạo chưa sử dụng 
hết dến cuối năm được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng. 

Điều 5. Chế độ tài chính đối với phương thức đào tạo theo hình 
thức phối hợp 

1. Phương thức đào tạo phối hợp: 

Phương thức đào tạo phối hợp là phương thức đào tạo theo quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó NCS được đào tạo một phần thời gian ở 
trong nước và một phần thời gian ở nước ngoài với sự phối hợp đào tạo giữa 
cơ sở đào tạo tiến sĩ ở trong nước và cơ sở đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài. 

2. Về mức thu học phí: 

- Đối với thời gian NCS đào tạo ở nước ngoài: Thực hiện theo quy định 
tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này. 
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